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TÒA ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN BỐ TRẠCH                                Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
TỈNH QUẢNG BÌNH 
  

  Số: 03/2018/QĐVDS - ST                               

  Ngày 28/5/2018 

 “V/v Yêu cầu   c   n  p ần qu  n 

 s    u t   s n  p ần qu  n s    n    t  

c   n     p    t     n   n” 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH 

Thành phần giải quyết việc dân sự: 

C   tọ  p  ên  ọp: Ông Nguyễn Phú Quảng - Thẩm phán. 
 

Đại diện viện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng 

Bình tham gia phiên họp:    Nguyễn  o ng Qu nh  hi – Kiểm sát viên. 
 

Thư ký phiên họp:    Nguyễn Th    ng Dung – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện  ố Trạch. 

  ôm nay, v o h i 14 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 5 năm 2018. Tại trụ sở 

Tòa án nhân dân huyện  ố Trạch, mở phiên họp giải quyết việc dân sự thụ lý số: 

02/TB - TLVDS ngày 05/3/2018  của Tòa án nhân dân huyện  ố Trạch về việc 

“Yêu cầu   c   n  p ần qu  n s    u t   s n  p ần qu  n s    n    t c      

  u  n              p    t     n   n  tron       t   s n c un  c        u  n 

      v   n   rần Văn  ” theo quyết đ nh mở phiên họp số 07/QĐ – PH ngày 

02/5/2018. 

1. Người yêu c u giải quyết việc dân:    Nguyễn Th  Thanh Thuý –  h p 

h nh viên  ục T  DS t nh Quảng   nh u  quyền cho ông Nguyễn Thế S u – 

 h p h nh viên tham gia phiên họp  c  m t . 

2. Người c  quyền l i, ngh a vụ liên quan: 

-    Nguyễn Th   , sinh năm 1966; Tr n Th   , sinh ng y 20/5/2001 v  

Tr n  o i T, sinh ng y 20/11/2010 do    Nguyễn Th   , sinh năm 1966 giám 

h ; Đều trú tại: Thôn  ,     , huyện  , t nh Quảng   nh (c  m t     ). 

- Tr n Văn  , sinh ng y 05/5/1999  Đang ch p h nh h nh phạt t   – V ng 

m t c  đ n  in ph p. 

-     ê Th   , sinh năm 1970, trú tại: Thôn  ,     , huyện  , t nh Quảng 

  nh (c  m t).    
 

3. Nh ng v n đề yêu c u To  án giải quyết: 

 ục Thi h nh án dân sự t nh Quảng   nh t  ch c thi h nh  ản án số 

377/2014/ SPT ng y 17/11/2014 của To  phúc thẩm To  án nhân dân tối cao tại 

Đ  N ng. Theo đ , thi h nh khoản  u c    Nguyễn Th   ; Trú tại: Thôn  ,    

 , huyện  , t nh Quảng   nh phải   i thường cho     ê Th   ; Trú tại: Thôn  , 

    , huyện  , t nh Quảng   nh số tiền 109.986.000đ theo Quyết đ nh thi h nh 

án số 104/QĐ –  T  DS ng y 26/6/2017 của  ục trưởng  ục Thi h nh án t nh. 
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Trong quá tr nh t  ch c thi h nh án,  ục Thi h nh án dân sự t nh Quảng 

  nh đ   ác minh điều kiện thi h nh án v  kết quả cho th y    Nguyễn Th    c  

điều kiện như sau: 

-    Nguyễn Th    c  ch ng l  ông Tr n Văn T  đ  chết ;     , ông T c  

03 con chung (01 nam, 02 n  , g m: Tr n Văn  , sinh ng y 05/5/1999  đang 

ch p h nh án phạt t  ; Tr n Th   , sinh ng y 20/5/2001 v  Tr n  o i T, sinh 

ng y 21/11/2010. T t cả đều c   KTT tại: Thôn ,     , huyện  , t nh Quảng 

  nh. 

-    Nguyễn Th    c  t i sản chung v i ông Tr n Văn T l  01 ngôi nh  ở 

  ng g  02 gian, 02 chái, nh  l p ng i,  ung quanh thưng ván, nền láng  i măng 

trên diện t ch 86m
2
 v  01 nh   ếp   ng g , mái l p fi ro  i măng,  ung quanh 

thưng ván diện t ch 20m
2
; Toạ lạc tại: Thôn  ,     , huyện  , t nh Quảng   nh 

do    Nguyễn Th    v  ông Tr n Văn T đ ng tên  i y ch ng nh n quyền s  

dụng đ t số   899998, th a đ t số 106, tờ  ản đ  số 8 c  diện t ch 306m
2
 đư c 

U   an nhân dân huyện  ố Trạch c p ng y 03/5/2007. 

- Ông Nguyễn Văn T  ch ng       chết không để lại di chúc, ph n di sản 

trong khối t i sản chung của ông Tr n Văn T v     Nguyễn Th    chưa đư c 

phân chia theo quy đ nh của pháp lu t. 

Để đảm  ảo quyền v  ngh a vụ của người đư c thi h nh án, người phải thi 

h nh án, ng y 01/12/2017  ục Thi h nh án dân sự t nh Quảng   nh đ   an h nh 

thông  áo số 998/T  – CTHADS yêu c u    Nguyễn Th    đề ngh  To  án nhân 

dân huyện  ố Trạch phân chia t i sản để thi h nh án nhưng    Nguyễn Th    

không thực hiện; Ng y 02/01/2018  ục Thi h nh án dân sự t nh Quảng   nh đ  

 an h nh thông  áo số 01/T  –  T  DS yêu c u     ê Th    đề ngh  To  án 

nhân dân huyện  ố Trạch phân chia t i sản để thi h nh án nhưng     ê Th    

không thực hiện.  ăn c  theo Điều 74  u t Thi h nh án dân sự đư c s a đ i,    

sung năm 2014,  h p h nh viên  ục Thi h nh án dân sự t nh Quảng   nh đề 

ngh  To  án nhân dân huyện  ố Trạch “  c   n  p ần qu  n s    u t   s n  

p ần qu  n s    n    t c        u  n              p    t     n   n  tron  

     t   s n c un  c        u  n       v   n   rần Văn  ” để thi h nh án. 

 Tại phiên họp  h p h nh viên  ục thi hành án dân sự t nh Quảng   nh 

trình bày h  s  v  văn  ản yêu c u số: 85/CTHADS – NV ngày 23/01/2018 đề 

ngh Tòa án căn c  các quy đ nh của pháp lu t để phân chia v   ác đ nh ph n 

quyền t i sản, quyền s  dụng đ t ph n di sản của ông Nguyễn Văn T  đ  chết  

cho các th a kế theo quy đ nh đối v i giá tr  t i sản l  nh  ở v  quyền s  dụng 

đ t theo t  lệ % giá tr  thực tế của to n    t i sản cho các đ ng sở h u v  s  

dụng  tỷ lệ %     tr  t ực tế c   t   s n l  tỷ lệ % m  mỗ  n     t ừ   ế   ợc 

   n      vớ  t   s n s u       n   u     t  n   ã trừ c c   ỏ n c   p í  ợp lý 

t eo qu    n  c   p  p luật v  t     n   n . 

  kiến của nh ng người c  quyền l i, ngh a vụ liên quan: 

   Nguyễn Th    đ ng ý v i yêu c u của  h p h nh viên  ục Thi h nh 

án dân sự t nh Quảng   nh về  ác đ nh ph n quyền sở h u t i sản, ph n quyền s  

dụng đ t của    trong khối t i sản chung của    v  ông Tr n Văn T để thi h nh 

án. 
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Tr n Văn    đang ch p h nh án , Tr n Th    v  Tr n  o i T   do      

giám h   c ng đ ng ý v i ý kiến của      như đ  nêu trên. 

    ê Th    đ ng ý v i yêu c u của  h p h nh viên  ục Thi  nh án dân 

sự t nh Quảng   nh về  ác đ nh ph n quyền sở h u t i sản, ph n quyền s  dụng 

đ t của    H trong khối t i sản chung của    H v  ông Tr n Văn T để thi h nh 

án. 

 Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên họp phát  iểu ý kiến: Quá trình 

giải quyết vụ việc của Tòa án đ  ch p h nh đ y đủ các quy đ nh của   TTDS, 

việc thu th p ch ng c , các t i liệu c  liên quan đến việc yêu c u đ  đảm  ảo. 

Đối v i việc ch p h nh pháp lu t tố tụng của người c  đ n yêu c u v  

nh ng người c  quyền l i, ngh a vụ liên quan đ  thực hiện đ y đủ quyền v  

ngh a vụ theo quy đ nh pháp lu t. 

Đề ngh  Tòa án nhân dân huyện  ố Trạch áp dụng khoản 9 Điều 27, Điều 

369, 370 BLTTDS, Điều 55, Điều 59, Điều 609, Điều 649  u t DS, Điều 74 

 u t T SDS ch p nh n đ n yêu c u của    Nguyễn Th  Thanh T để “  c   n  

p ần qu  n s    u t   s n  p ần qu  n s    n    t c        u  n              

p    t     n   n  tron       t   s n c un  c        u  n       v   n   rần 

Văn  ” để thi h nh án. 
 

NH N Đ NH: 

Sau khi nghiên c u các t i liệu, ch ng c  c  trong h  s  việc dân sự đư c 

thẩm tra tại phiên họp v  căn c  v o kết quả tranh lu n tại phiên họp, Tòa án 

nhân dân huyện  ố Trạch nh n đ nh: 

[1] Về tố tụng: Đây l  việc dân sự, không c  tranh ch p nhưng c  yêu c u 

Tòa án công nh n m t sự kiện pháp lý l  căn c  l m phát sinh quyền v  ngh a vụ 

dân sự. Khi sự kiện pháp lý đư c  ác đ nh sẻ dẫn đến việc phát sinh, thay đ i 

ch m d t m t quan hệ pháp lu t. Như v y t  sự kiện Tòa án “  c   n  p ần 

qu  n s    u t   s n  p ần qu  n s    n    t c        u  n              p    

t     n   n  tron       t   s n c un  c        u  n       v   n   rần Văn  ” 

m i l  c  sở pháp lý l m phát sinh quyền v  ngh a vụ của nh ng người c  quyền 

l i, ngh a vụ liên quan. Tòa án nhân dân huyện  ố Trạch thụ lý để giải quyết l  

đúng thẩm quyền.  

Để thi h nh án c  hiệu quả, không l m t n hại, ảnh hưởng đến quyền l i 

v  l i  ch h p pháp của người phải thi h nh án v  của công dân  các con của    

H v  nh ng người c  quyền l i liên quan đến t i sản chung  trên c  sở các t i 

liệu  ục Thi h nh án dân sự t nh Quảng   nh v  gia đ nh    Nguyễn Thi H cung 

c p. Tòa án căn c  các quy đ nh của pháp lu t để  ác l p quyền t i sản trong 

ph n di sản của ông Nguyễn Văn T  đ  chết  cho các th a kế theo quy đ nh đối 

v i giá tr  t i sản l  nh  ở v  quyền s  dụng đ t theo t  lệ % giá tr  thực tế của 

to n    t i sản cho các đ ng sở h u v  s  dụng  tỷ lệ %     tr  t ực tế c   t   

s n l  tỷ lệ % m  mỗ  n     t ừ   ế   ợc    n      vớ  t   s n s u       n   u 

    t  n   ã trừ c c   o n c   p í  ợp lý t eo qu    n  c   p  p luật v  t   

hành án) v  không c n thiết phải tiến h nh th nh l p   i đ ng để đ nh giá t i 

sản.  ý do: V i t i sản hiện c  theo h  s  đ  cung c p, không thể chia theo hiện 
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v t  thực trạng  v  sẻ l m giảm đáng kể ho c l m m t giá tr  v  giá tr  s  dụng 

của t i sản. 

 2  Về n i dung: 

 ản án số 377/2014/ SPT ng y 17/11/2014 của To  phúc thẩm To  án 

nhân dân tối cao tại Đ  N ng đ  quyết đ nh  u c    Nguyễn Th   ; Trú tại: 

Thôn  ,     , huyện  , t nh Quảng   nh phải   i thường cho     ê Th   ; Trú 

tại: Thôn  ,     , huyện  , t nh Quảng   nh số tiền 109.986.000đ theo Quyết 

đ nh thi h nh án số 104/QĐ –  T  DS ng y 26/6/2017 của  ục trưởng  ục Thi 

h nh án t nh. Để c  căn c  thi h nh  ản án th  phải xác đ nh ph n quyền sở h u 

t i sản, ph n quyền s  dụng đ t của    Nguyễn Th     Người phải thi h nh án  

trong khối t i sản chung của    Nguyễn Th    v  ông Tr n Văn T  đ  chết .  

Để c  căn c   ác l p quyền về t i sản của nh ng người c  quyền l i, 

ngh a vụ liên quan trư c hết phải: 

Th  nh t:  ác đ nh h ng th a kế th  nh t của ông T, g m:    Nguyễn Th  

   v  ông T , Tr n Văn  , sinh ng y 05/5/1999  đang ch p h nh án phạt t  ; 

Tr n Th   , sinh ng y 20/5/2001 v  Tr n  o i T, sinh ng y 21/11/2010 l  các 

con của ông T. T t cả đều c   KTT tại: Thôn  ,     , huyện  , t nh Quảng 

  nh. 

Th  2:  ác đ nh khối t i sản chung của ông T v       g m: 01 ngôi nh  ở 

  ng g  02 gian, 02 chái, nh  l p ng i,  ung quanh thưng ván, nền láng  i măng 

trên diện t ch 86m
2
 v  01 nh   ếp   ng g , mái l p fi ro  i măng,  ung quanh 

thưng ván diện t ch 20m
2
; Toạ lạc tại: Thôn  ,     , huyện  , t nh Quảng   nh 

do    Nguyễn Th    v  ông Tr n Văn T đ ng tên  i y ch ng nh n quyền s  

dụng đ t số   899998, th a đ t số 106, tờ  ản đ  số 8 c  diện t ch 306m
2
 đư c 

U   an nhân dân huyện  ố Trạch c p ng y 03/5/2007. 

Trong khối t i sản n i trên, theo quy đ nh của pháp lu t      đư c hưởng 

50% ph n quyền sở h u t i sản, ph n quyền s  dụng đ t l  t i sản chung của ông 

T,    H; 50% t i sản còn lại l  di sản của ông T để lại đư c chia cho 04 su t th a 

kế của ông T       v  03 con của ông T v      ) v  m i su t th a kế đư c 

hưởng theo k  ph n l  12,5% ph n quyền sở h u t i sản, ph n quyền s  dụng 

đ t. Như v y    Nguyễn Th    đư c hưởng 62,5% ph n quyền sở h u t i sản, 

ph n quyền s  dụng đ t n i trên sau khi  án đ u giá th nh đ  tr  các khoản chi 

ph  h p lý theo quy đ nh của pháp lu t về thi h nh án. 

Vì c c lẽ trên  

QUYẾT Đ NH 

 p dụng Điều 74  u t Thi h nh án dân sự đư c s a đ i,    sung năm 

2014; Khoản 9 Điều 27, Điều 369 v  Điều 370    lu t tố tụng dân sự;  ác Điều 

55, Điều 59, Điều 649, 650, 651    lu t dân sự năm 2015. 

1.  h p nh n yêu c u của  h p h nh viên  ục Thi h nh án dân sự t nh 

Quảng   nh đề ngh  To  án nhân dân huyện  ố Trạch “  c   n  p ần qu  n s  

  u t   s n  p ần qu  n s    n    t c        u  n              p    t     n  

 n  tron       t   s n c un  c        u  n       v   n   rần Văn  ” để thi 

h nh án. 
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1.1  ác đ nh    Nguyễn Th    đư c hưởng 62,5% ph n quyền sở h u t i 

sản, ph n quyền s  dụng đ t trong khối t i sản chung của      v  ông Tr n Văn 

T l : 01 ngôi nh  ở   ng g  02 gian, 02 chái, nh  l p ng i,  ung quanh thưng 

ván, nền láng  i măng trên diện t ch 86m
2
 v  01 nh   ếp   ng g , mái l p fi ro 

 i măng,  ung quanh thưng ván diện t ch 20m
2
; Diện t ch đ t toạ lạc tại: Thôn 1, 

    , huyện  , t nh Quảng   nh do    Nguyễn Th    v  ông Tr n Văn T đ ng 

tên  i y ch ng nh n quyền s  dụng đ t số   899998, th a đ t số 106, tờ  ản 

đ  số 8 c  diện t ch 306m
2
 đư c U   an nhân dân huyện  ố Trạch c p ng y 

03/5/2007 sau khi  án đ u giá th nh đ  tr  các khoản chi ph  h p lý theo quy 

đ nh của pháp lu t về thi h nh án. 

1.2.  ác đ nh Tr n Văn B, sinh ng y 05/5/1999  đang ch p h nh án phạt 

t  ; Tr n Th   , sinh ng y 20/5/2001 v  Tr n  o i T, sinh ng y 21/11/2010 l  

các con của ông T. T t cả đều c   KTT tại: Thôn 1,     , huyện  , t nh Quảng 

  nh đư c hưởng theo k  ph n m i người 12,5% ph n quyền sở h u t i sản, 

ph n quyền s  dụng đ t trong 1/2 khối t i sản chung  của      v  ông Tr n Văn 

T l : 01 ngôi nh  ở   ng g  02 gian, 02 chái, nh  l p ng i,  ung quanh thưng 

ván, nền láng  i măng trên diện t ch 86m
2
 v  01 nh   ếp   ng g , mái l p fi ro 

 i măng,  ung quanh thưng ván diện t ch 20m
2
; Diện t ch đ t toạ lạc tại: Thôn 

 ,     , huyện  , t nh Quảng   nh do    Nguyễn Th    v  ông Tr n Văn T 

đ ng tên  i y ch ng nh n quyền s  dụng đ t số   899998, th a đ t số 106, tờ 

 ản đ  số 8 c  diện t ch 306m
2
 đư c U   an nhân dân huyện  ố Trạch c p ng y 

03/5/2007. 

1.3.  iao cho    Nguyễn Th    c  trách nhiệm quản lý ph n t i sản m  hai 

con Tr n Th   , sinh ng y 20/5/2001 v  Tr n  o i T, sinh ng y 21/11/2010 

đư c hưởng n i trên. 

2. Về lệ ph :  p dụng khoản 4, Điều 11 Ngh  quyết 326 ng y 30/12/2016 

của U   an Thường vụ Quốc   i 14 quy đ nh về án ph , lệ ph  tòa án:  h p h nh 

viên  ục Thi h nh án dân sự t nh Quảng   nh không phải ch u tiền lệ ph  giải 

quyết việc dân sự. 

          3. Quyết đ nh n y c  hiệu lực thi h nh sau 10 (mười  ng y, kể t  ng y ký. 

N i nh n: 

- VKS D B   rạc ; 

- C   c c   ADS B   rạc ; 

- L u  S  L u  A; 

- Ông Hồ D. 

                     

                           THẨM PHÁN – CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP 

 

 

                                        Nguyễn Phú Quảng 

                                                          

 

                                                                                      

 

 


